
Đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang

STT Họ và tên Số buổi  Số tiền/buổi Số tiền thực 
nhận Ghi chú Khoa phòng

1 Bùi Thị Thu 1 150.000             150.000                 Phòng TCKT

2 Nguyễn Thị Thủy 2 150.000             300.000                 Phòng TCKT

3 Đỗ Hoàng Anh 1 150.000             150.000                 Phòng TCKT

4 Vũ Thị Huệ 4 150.000             600.000                 Phòng TCKT

5 Nguyễn Văn Trung 4 150.000             600.000                 Phòng TCKT

6 Nguyễn Thị Huế 4 150.000             600.000                 Phòng TCKT

7 Trần Thị Uyên 2 150.000             300.000                 Phòng TCKT

8 Đặng Minh Tuấn 2 150.000             300.000                 Phòng TCKT

9 Nguyễn Mạnh Hùng 2 150.000             300.000                 Phòng TCKT

10 Ngô Phạm Hiện 7 150.000             1.050.000              Phòng HCQT

11 Nguyễn Văn Nghĩa 4 150.000             600.000                 Phòng HCQT

12 Vũ Thị Xuân 3 150.000             450.000                 Phòng HCQT

13 Nguyễn Hải Đăng 5 150.000             750.000                 Phòng HCQT

14 Lộc Thị Quyên 4 150.000             600.000                 Phòng HCQT

15 Nguyễn Thị Thắm 2 150.000             300.000                 Phòng HCQT

16 Nguyễn Quốc Khánh 4 150.000             600.000                 Phòng HCQT

17 Đinh Viết Cường 2 150.000             300.000                 Phòng CNTT&TT

18 Trần Mạnh Hà 1 150.000             150.000                 Phòng CNTT&TT

19 Phạm Tuấn Anh 3 200.000             600.000                 Khoa TDCN

20 Đỗ Thị Thuỷ 1 200.000             200.000                 Khoa Sản

21 Sin Thị Huyền 8 200.000             1.600.000              Khoa Sản

22 Hà Thị Kim Diễn 3 200.000             600.000                 Khoa Sản

23 Nguyễn Việt Thắng 3 200.000             600.000                 Khoa Nội TH

24 Mai Bảo Trung 5,5 200.000             1.100.000              Khoa Nội TH

25 Vũ Đình Cao 4 200.000             800.000                 Khoa TM - NT

26 Nguyễn Xuân Tiến 7 200.000             1.400.000              Khoa TM - NT

27 Trịnh Tiến Hùng 3 200.000             600.000                 Khoa TM - NT
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STT Họ và tên Số buổi  Số tiền/buổi Số tiền thực 
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28 Vũ Ngọc Quyết 2 200.000             400.000                 Khoa Ngoại TH

29 Mã Hồng Cầu 2 200.000             400.000                 Khoa Ung Bướu

30 Chu Minh Hải 2 200.000             400.000                 Khoa Ung Bướu

31 Lê Văn Lợi 3 200.000             600.000                 Khoa CTCH

32 Đào Cẩm Lê 2 200.000             400.000                 Khoa PHCN

33 Vừ Thị Mai Trang 3 200.000             600.000                 Khoa PHCN

34 Đỗ Thị Đẹp 2 200.000             400.000                 Khoa Da Liễu

35 Nguyễn  Bá Giang 4 200.000             800.000                 Khoa Tâm Thần

36 Nguyễn Đức Huân 4 200.000             800.000                 Khoa Truyền Nhiễm

37 Nguyễn Giang Hải 2,5 200.000             500.000                 Khoa Lão Khoa

Tổng cộng 118 20.900.000            

Tổng số tiền bằng chữ: Hai mươi triệu chín trăm nghìn đồng chẵn.

Người lập biểu                   Kế toán trưởng                              Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Thị Thu Linh                 Đỗ Thị Kim Thanh

Hà Giang, ngày 17 tháng 11 năm 2017



Đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang
Số : 

1 Phòng TCKT 22 150.000                    3.300.000                           

2 Phòng HCQT 29 150.000                    4.350.000                           

3 Phòng CNTT&TT 3 150.000                    450.000                              

4 Khoa TDCN 3 200.000                    600.000                              

5 Khoa Sản 12 200.000                    2.400.000                           

6 Khoa Nội TH 8,5 200.000                    1.700.000                           

7 Khoa TM - NT 14 200.000                    2.800.000                           

8 Khoa Ngoại TH 2 200.000                    400.000                              

9 Khoa Ung Bướu 4 200.000                    800.000                              

10 Khoa CTCH 3 200.000                    600.000                              

11 Khoa PHCN 5 200.000                    1.000.000                           

12 Khoa Da Liễu 2 200.000                    400.000                              

13 Khoa Tâm Thần 4 200.000                    800.000                              

14 Khoa Truyền Nhiễm 4 200.000                    800.000                              

15 Khoa Lão Khoa 2,5 200.000                    500.000                              

Cộng 118 20.900.000                 

 Số tiền bằng chữ: Hai mươi triệu chín trăm nghìn đồng chẵn.
Hà Giang, ngày 17 tháng 11 năm 2017

       Lập biểu                   Kế toán trưởng                                         Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Thị Thu Linh                 Đỗ Thị Kim Thanh

BẢNG TỔNG HỢP THANH TOÁN TIỀN ĐI LÀM KHÔNG NGHỈ TRỰC
THÁNG 10 NĂM 2017
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